	
	



	SỞ GD&ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT 

	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I
NĂM HỌC: 2019 – 2020

MÔN: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề


Câu 1 (NB): Hiện tượng một kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là 

A. sự thích nghi kiểu gen. 
B. mức phản ứng. 

C. sự mềm dẻo kiểu hình. 
D. sự thích nghi của sinh vật. 

Câu 2 (NB): Ở người, gen ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể Y có hiện tượng di truyền 

A. chéo. 

B. như gen trên NST thường. 

C. theo dòng mẹ. 

D. thẳng. 

Câu 3 (NB): Gen B trội hoàn toàn so với gen b. Biết rằng không có đột biến xảy ra, phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu gen là 1:2:1? 

A. BB × bb. 
B. BB × BB. 
C. Bb × bb. 
D. Bb × Bb. 

Câu 4 (TH): Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Phân tử O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O.

II. Để tổng hợp được 1 phân tử glucôzơ thì pha tối phải sử dụng 6 phân tử CO2.

III. Pha sáng cung cấp ATP và NADPH cho pha tối.

IV. Pha tối cung cấp NADP+ và glucôzơ cho pha sáng. 

A. 3 
B. 1 
C. 4 
D. 2 

Câu 5 (TH): Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là 0,49 AA : 0,42 Aa : 0,09 aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?

I. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì ở F1 có 9% số cá thể mang alen a.

II. Nếu có tác động của nhân tố đột biến thì chắc chắn sẽ làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.

III. Nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen a có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.

IV. Nếu chỉ chịu tác động của di - nhập gen thì có thể sẽ làm tăng tần số alen A. 

A. 1 
B. 3 
C. 2 
D. 4 

Câu 6 (TH): Cho các phát biểu về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Đột biến gen tạo ra các locut gen mới.

II. Đột biến gen không làm thay đổi vị trí của gen trên NST.

III. Gen ở tế bào chất bị đột biến thành gen lặn thì kiểu hình đột biến luôn được biểu hiện.

IV. Đột biến gen phát sinh ở pha S của chu kỳ tế bào.

V. Dạng tiền đột biến gen xuất hiện khi có sự thay đổi của một nuclêôtit nào đó xảy ra trên một mạch của phân tử ADN.

VI. Cơ thể mang đột biến gen trội vẫn có thể không biểu hiện ra kiểu hình. 

A. 1 
B. 4 
C. 2 
D. 3 

Câu 7 (NB): Khi nói về đột biến lặp đoạn NST, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Đột biến lặp đoạn có thể dẫn đến lặp gen, tạo điều kiện cho đột biến gen, tạo ra các alen mới. 

B. Đột biến lặp đoạn làm tăng số lượng gen trên 1 NST. 

C. Đột biến lặp đoạn luôn có lợi cho thể đột biến. 

D. Đột biến lặp đoạn có thể làm cho 2 alen của 1 gen cùng nằm trên 1 NST. 

Câu 8 (NB): Ở loài đậu thơm, sự có mặt đồng thời của 2 alen trội A và B trong cùng kiểu gen quy định màu hoa đỏ, khi chỉ có 1 trong 2 loại alen trội hoặc không có alen trội nào sẽ cho kiều hình hoa màu trắng cho biết các gen phân li độc lập trong quá trình di truyền. Tính trạng màu hoa là kết quả của hiện tượng 

A. trội không hoàn toàn. 
B. tác động đa hiệu của gen. 

C. tương tác bổ sung. 

D. tương tác cộng gộp. 

Câu 9 (TH): Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Biết rằng không có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 1:1:1:1? 

A. AabbDd × aabbDd. 

B. AabbDd × aaBBdd.
 
C. AaBbdd × AAbbDD. 
D. AabbDd × aaBbDd. 

Câu 10 (TH): Khi nói về hoạt động của operon Lac ở vi khuẩn E. coli, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu xảy ra đột biến ở giữa gen cấu trúc A thì có thể làm cho prôtêin do gen này quy định bị bất hoạt.

II. Khi prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành thì các gen cấu trúc Z, Y, A không được phiên mã.

III. Nếu xảy ra đột biến ở gen điều hòa R làm cho gen này không được phiên mã thì các gen cấu trúc Z, Y, A cũng không được phiên mã.

IV. Khi môi trường không có lactôzơ thì prôtêin ức chế do gen điều hòa R quy định vẫn được tổng hợp. 

A. 1 
B. 4 
C. 3 
D. 2 

Câu 11 (TH): Một quần thể có tỉ lệ kiểu gen: 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. Tần số alen A là 

A. 0,6. 
B. 0,3. 
C. 0,4. 
D. 0,5. 

Câu 12 (NB): Trong hệ tuần hoàn của người, cấu trúc nào sau đây không thuộc hệ dẫn truyền tim? 

A. Nút xoang nhĩ. 
B. Tĩnh mạch. 
C. Mạng Puốckin. 
D. Bó His. 

Câu 13 (NB): Cơ thể có kiểu gen nào sau đây giảm phân không xảy ra đột biến cho tối đa 4 loại giao tử? 

A. Aabb. 
B. AaBB. 
C. AaBb. 
D. aaBB. 

Câu 14 (NB): Trong kĩ thuật chuyển gen, enzim dùng để nối gen cần chuyển và thể truyền là 

A. ADN pôlimeraza. 
B. ARN pôlimeraza. 
C. ligaza. 
D. restrictaza. 

Câu 15 (NB): Ở người, alen A quy định mắt đen là trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt xanh. Nếu không có đột biến xảy ra, cặp vợ chồng nào sau đây không thể sinh ra con có mắt đen? 

A. aa × AA. 
B. Aa × Aa. 
C. AA × Aa. 
D. aa × aa. 

Câu 16 (NB): Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thú phát sinh ở 

A. đại Trung sinh. 
B. đại Cổ sinh. 
C. đại Tân sinh. 
D. đại Nguyên sinh.
Câu 17 (TH): Cho các phát biểu sau:

I. Mạch gỗ được cấu tạo từ các tế bào sống, còn mạch rây được cấu tạo từ các tế bào chết.

II. Động lực của dòng mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá) và cơ quan chứa (rễ,...).

III. Áp suất rễ có thể gây ra hiện tượng ứ giọt ở lá cây.

IV. Lực đóng vai trò chính trong quá trình vận chuyển nước ở thân là sự thoát hơi nước ở lá.

Có bao nhiêu phát biểu đúng? 

A. 3 
B. 1 
C. 4 
D. 2 

Câu 18 (NB): Trong quá trình nhân đôi, enzim ADN polimeraza di chuyển trên mỗi mạch khuôn của ADN như thế nào? 

A. Luôn theo chiều từ 5’ đến 3’. 

B. Luôn theo chiều từ 3’ đến 5’. 

C. Theo chiều từ 5’ đến 3 trên mạch này và 3’ đến 5 trên mạch kia. 

D. Di chuyển một cách ngẫu nhiên. 

Câu 19 (NB): Axit amin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào sau đây? 

A. Prôtêin. 
B. ADN. 
C. mARN. 
D. TARN. 

Câu 20 (TH): Khi nói về thể dị đa bội, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Lai xa kèm đa bội hóa có thể tạo ra thể dị đa bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen.

II. Ở thực vật có hoa, thể dị đa bội luôn tạo quả không hạt.

III. Từ thể dị đa bội có thể hình thành nên loài mới.

IV. Thể dị đa bội có thể được tạo ra bằng cách áp dụng kĩ thuật dung hợp tế bào trần kết hợp với nuôi cấy tế bào. 

A. 1 
B. 3 
C. 2 
D. 4 

Câu 21 (TH): Dạng đột biến nào sau đây làm tăng số lượng alen của 1 gen trong tế bào nhưng không làm xuất hiện alen mới? 

A. Đột biến tự đa bội.
 
B. Đột biến gen. 

C. Đột biến chuyển đoạn trong 1 NST. 
D. Đột biến đảo đoạn NST. 

Câu 22 (NB): Cho biết quá trình giảm phân không phát sinh đột biến và có hoán vị gen xảy ra. Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen nào sau đây cho nhiều loại giao tử nhất? 

A. 
[image: image1.wmf]Ab

ab

 
B. 
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ab

 
C. 
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D. 
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Câu 23 (NB): Hai loài ếch sống trong cùng môi trường nhưng vào mùa sinh sản chúng có tiếng kêu gọi bạn tình khác nhau nên không giao phối với nhau. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, đây là ví dụ về cơ chế cách li 

A. cơ học. 
B. sinh thái. 
C. thời gian, 
D. tập tính. 

Câu 24 (NB): Động vật nào sau đây trao đổi khí với môi trường thông qua hệ thống ống khí? 

A. Sư tử. 
B. Châu chấu. 
C. Ếch đồng. 
D. Chuột. 

Câu 25 (TH): Một loài có 2n = 46. Có 10 tế bào của loài này nguyên phân liên tiếp một số lần như nhau tạo ra các tế bào con. Trong nhân của các tế bào con này thấy có 13800 mạch pôlinuclêôtit mới. Biết rằng không có đột biến xảy ra. Số lần nguyên phân của các tế bào này là 

A. 6 
B. 4 
C. 8 
D. 5 

Câu 26 (VD): Một loài thực vật, xét 1 gen có 2 alen, alen A trội hoàn toàn so với alen a. Nghiên cứu thành phần kiểu gen của 1 quần thể thuộc loài này qua các thế hệ, thu được kết quả ở bảng sau:

	Thành phần kiểu gen
	Thế hệ P
	Thế hệ F1
	Thế hệ F2
	Thế hệ F3
	Thế hệ F4

	AA
	7/10
	16/25
	3/10
	1/4
	4/9

	Aa
	2/10
	8/25
	4/10
	2/4
	4/9

	aa
	1/10
	1/25
	3/10
	1/4
	1/9


Giả sử sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua mỗi thế hệ chỉ do tác động của nhiều nhất là nhà

tố tiến hóa. Cho các phát biểu sau:

I. Quần thể này là quần thể giao phấn ngẫu nhiên.

II. Sự thay đổi thành phần kiểu gen ở F2 có thể do di – nhập gen.

III. Có thể môi trường sống thay đổi nên hướng chọn lọc thay đổi dẫn đến tất cả các cá thể mang kiểu hình trội ở F3 không còn khả năng sinh sản.

IV. Nếu F4 vẫn chịu tác động của chọn lọc như ở F, thì tần số kiểu hình lặn ở F5 là 1/16.

Theo lí thuyết, trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng? 

A. 1 
B. 3 
C. 4 
D. 2 

Câu 27 (VD): Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, gen trội là trội hoàn toàn, các cây tứ bội đều giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Người ta tiến hành phép lai giữa hai cây tứ bội đều có kiểu gen AAaa (P) được F1. Tính theo lí thuyết, ở thế hệ F1, trong số các cây có kiểu hình trội, tỉ lệ cây có kiểu gen khác P là 

A. 18/35 
B. 17/35 
C. 1/18 
D. 17/18 

Câu 28 (VD): Ở một loài động vật, mỗi cặp tính trạng màu thân và màu mắt đều do một cặp gen quy định. Cho con đực (XY) thân đen, mặt trắng thuần chủng lai với con cái (XX) thân xám, mắt đỏ thuần chủng đơn E. đồng loạt thân xám, mắt đỏ. Cho F1 giao phối với nhau, đời F2 có 50% con cái thân xám, mắt đỏ : 20 con đực thân xám, mắt đỏ : 20% con đực thân đen, mắt trắng: 5% con đực thân xám, mắt trắng: 5% con , thân đen, mắt đỏ. Tần số hoán vị gen ở cá thể cái F1 là 

A. 10%. 
B. 40%. 
C. 30%. 
D. 20%. 

Câu 29 (VD): Ở một loài động vật, khi cho con đực mắt trắng giao phối với con cái mắt đỏ được F, đồng lao mắt đỏ. Các cá thể F1 giao phối tự do, F2 thu được 18,75% con đực mắt đỏ, 25% con đực mắt vàng, 6,25% con đực mắt trắng, 37,5% con cái mắt đỏ, 12,5% con cái mắt vàng. Biết rằng cơ chế nhiễm sắc thể xác định giới tính ở loài này tương tự ở người. Ở F2, nếu cho các con mắt đỏ giao phối tự do với nhau thì trong số, cá thể có kiểu hình mắt đỏ ở F3, tỉ lệ đực : cái là 

A. 2:1. 
B. 3: 4. 
C. 1:1. 
D. 3:2. 

Câu 30 (VDC): Một quần thể động vật giao phối, màu sắc cánh do một gen gồm 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Trong đó, alen A1 quy định cánh đen trội hoàn toàn so với alen A2, alen A3 và alen A4. A2 quy định cánh xám trội hoàn toàn so với alen A3 và A4; alen A3 quy định cánh vàng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định cánh trắng. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 64% con cánh đen, 20% con cánh xám; 12% con cánh vàng 4% con cánh trắng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Ở trong quần thể này, số cá thể cánh đen thuần chủng bằng số cá thể cánh vàng thuần chủng.

II. Nếu chỉ có các cá thể cánh đen giao phối ngẫu nhiên, các cá thể còn lai không sinh sản thì sẽ thì đời con có số cá thể cánh xám thuần chủng chiếm tỉ lệ là 4/625.

III. Nếu loại bỏ toàn bộ các cá thể cánh xám và cánh vàng, sau đó cho các cá thể còn lai giao phối ngẫu nhiên thì sẽ thu được đời con có số cá thể cánh trăng chiếm tỉ lệ là 9/289.

IV. Nếu loại bỏ toàn bộ các cá thể cánh xám và cánh đen, sau đó cho các cá thể còn lai giao phối ngẫu nhiên thì sẽ thu được đời con có số cá thể cánh vàng thuần chủng chiếm tỉ lệ là 25%. 

A. 2 
B. 1 
C. 4 
D. 3 

Câu 31 (TH): Một loài thực vật có 4 cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Trong các cá thể có bộ nhiễm sắc thể sau đây, có bao nhiêu thể một?

(1) AaBbDdEe.
(2) AaBbdEe.
(3) AaBbDddEe.

(4) ABbDdEe.
(5) AaBbDde.
(6) AaBDdEe. 

A. 5 
B. 1 
C. 2 
D. 4 

Câu 32 (VDC): Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen Aa và Bb lần lượt quy định hai cặp tính trạng màu sắc hoa và hình dạng quả, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Cho cây thuần chủng hoa đỏ, quả tròn lai với cây thuần chủng hoa vàng, quả bầu dục thu được F1 có 100% cây hoa đỏ, quả tròn. Cho F1 lai với cây Q có kiểu hình hoa đỏ, quả tròn chưa biết kiểu gen, F2 thu được 2 loại kiểu hình khác nhau, trong đó cây hoa vàng, quả tròn thuần chủng chiếm tỉ lệ 10%. Biết không xảy ra đột biến. Cho các nhận xét sau:

I. F1 xảy ra hoán vị gen với tần số f= 40%.

II. Ở F2 có 7 loại kiểu gen, trong đó có 5 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, quả tròn.

III. Kiểu gen của cây Q có thể là 2

IV. Ở thế hệ F2 trong tổng số các cây có kiểu hình hoa đỏ, quả tròn, cây có kiểu gen thuần chủng chiếm tỉ lệ 20%.

Có bao nhiêu nhận xét đúng? 

A. 4 
B. 1 
C. 2 
D. 3 

Câu 33 (VD): Ở một loài động vật lưỡng bội, tính trạng màu mắt được quy định bởi một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và có 4 alen, các alen là trội hoàn toàn. Người ta tiến hành các phép lai sau:

	Phép lai
	Kiểu hình P
	Tỉ lệ kiểu hình ở F1 (%)

	
	
	Đỏ
	Vàng
	Nâu
	Trắng

	1
	Cá thể mắt đỏ x Cá thể mắt nâu
	25
	25
	50
	0

	2
	Cá thể mắt vàng x Cá thể mắt vàng
	0
	75
	0
	25


Biết rằng không xảy ra đột biến. Cho cá thể mắt nâu ở (P) của phép lai 1 giao phối với một trong hai cá thể mắt vàng ở (P) của phép lai 2. Theo lí thuyết, kiểu hình của đời con có thể là . 

A. 25% cá thể mắt đỏ : 25% cá thể mắt vàng : 25% cá thể mắt nâu : 25% cá thể mắt trắng. 

B. 75% cá thể mắt nâu : 25% cá thể mắt vàng. 

C. 100% cá thể mắt nâu. 

D. 50% cá thể mắt nâu : 25% cá thể mắt vàng : 25% cá thể mắt trắng. 

Câu 34 (TH): Một tế bào sinh dưỡng của cây ngô có 2n = 20 NST, nguyên phân liên tiếp 5 lần. Tuy nhiên ở lần thứ 3, trong số tế bào con do tác động của tác nhân gây đột biến cônsixin có một tế bào bị rối loạn phân bào xảy ra ở tất cả các cặp NST, các lần phân bào khác diễn ra bình thường. Khi kết thúc quá trình nguyên phân, tỉ lệ tế bào đột biến so với tổng số tế bào con là 

A. 6/7 
B. 1/6 
C. 5/6 
D. 1/7 

Câu 35 (VDC): Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của 2 bệnh M và N ở người; mỗi bệnh do một gen quy định, mỗi gen gồm 2 alen có quan hệ trội lặn hoàn toàn. Hai gen này cùng năm trên một nhiễm sắc thể thường và liên kết hoàn toàn. Biết rằng không xảy ra đột biến, người số 5 không mang alen gây bệnh M, người số 6 mang cả hai loại alen gây bệnh M và N.
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Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Biết được chính xác kiểu gen của 10 người.

II. Cặp vợ chồng 10 – 11 có thể sinh con không bị bệnh.

III. Xác suất sinh con thứ 3 không bị bệnh của cặp vợ chồng 8 – 9 là 50%.

IV. Hai cặp vợ chồng 8 - 9 và 10 - 11 đều có thể sinh con bị cả hai bệnh. 

A. 1 
B. 4 
C. 2 
D. 3 

Câu 36 (VD): Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Tiến hành phép lai P: AaBbDdEe × AaBbDdEe , thu được F1. Theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Ở F1, loại kiểu hình có 4 tính trạng trội có thể do 16 loại kiểu gen quy định.

II. Ở F1, loại kiểu hình chỉ có 2 tính trạng trội do 24 loại kiểu gen quy định.

III. Ở F1, loại kiểu hình chỉ có 1 tính trạng trội do 2 loại kiểu gen quy định.

IV. Ở F1, có tối đa 81 loại kiểu gen. 

A. 2 
B. 3 
C. 1 
D. 4 

Câu 37 (VD): Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X có 2 alen, alen A quy định mắt đỏ hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Lai ruồi cái mắt đỏ với ruồi đực mắt trắng (P) thu được F1 gồm 50% ruồi mắt đỏ, 50% ruồi mắt trắng. Cho F1 giao phối tự do với nhau thu được F2. Cho các phát biểu sau về các con ruồi ở thế hệ F2, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Trong tổng số ruồi F2, ruồi cái mắt đỏ chiếm tỉ lệ 31,25%.

II. Tỉ lệ ruồi đực mắt đỏ bằng một phần ba ruồi đực mắt trắng.

III. Số ruồi cái mắt trắng bằng 75% số ruồi đực mắt trắng.

IV. Ruồi cái mắt đỏ thuần chủng bằng 25% ruồi cái mắt đỏ không thuần chủng. 

A. 3 
B. 1 
C. 4 
D. 2 

Câu 38 (VDC): Xét một cơ thể đực có kiểu gen 
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 tiến hành giảm phân tạo giao tử. Giả sử trong quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng ở tất cả các tế bào đều xảy ra trao đổi chéo dẫn tới hoán vị gen. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Có 3 tế bào giảm phân tạo ra tối đa 12 loại giao tử.

II. Có 20 tế bào giảm phân tạo ra tối thiểu 4 loại giao tử.

III.Có 2 tế bào giảm phân và mỗi tế bào chỉ có trao đổi chéo tại 1 điểm thì tạo ra tối đa 6 loại giao tử.

IV. Có 6 tế bào giảm phân và mỗi tế bào chỉ có trao đổi chéo tại 1 điểm thì tạo ra tối đa 10 loại giao tử. 

A. 2 
B. 3 
C. 4 
D. 1 

Câu 39 (VD): Cho biết các côđon mã hóa các axit amin tương ứng trong bảng sau:

	Côdon
	5’AAA3’
	5’XXX3’
	5’GGG3’
	5’UUU3’ hoặc 5’UUX3’
	5’XUU3’ hoặc 5’XUX3’
	5’UXU3’

	Acidamin tương ứng
	Lizin (Lys)
	Prolin (Pro)
	Glyxin (Gly)
	Phêninalanin (Phe)
	Leuxin
 (Leu)
	Serin 
(Ser)


Một đoạn gen sau khi bị đột biến điểm đã mang thông tin mã hóa chuỗi pôlipeptit có trình tự axit amin: Pro -Gly - Lys - Phe. Biết rằng đột biến đã làm thay thế một nuclêôtit ađênin (A) trên mạch gốc bằng guanin (G). Trình tự nuclêôtit trên đoạn mạch gốc của gen trước khi bị đột biến có thể là 

A. 5' GAG XXX GGG AAA 3'. 
B. 3’ GAG XXX TTT AAA 5'. 

C. 5’ GAG TTT XXX AAA 3’. 
D. 3’ XXX GAG TTT AAA 5’. 

Câu 40 (TH): Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen Aa và Bb phân li độc lập, tương tác bổ sung, trong kiểu gen sự có mặt của cả 2 alen trội A và B quy định hoa đỏ; kiểu gen đồng hợp lặn quy định hoa trắng; các kiểu gen còn lai quy định hoa vàng. Cho một cây tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình 3 : 1. Biết rằng không có đột biến xảy ra. Có tối đa bao nhiêu sơ đồ lai cho kết quả như vậy? 

A. 4 
B. 2 
C. 3 
D. 6 
Đáp án

	1-C
	2-D
	3-D
	4-A
	5-C
	6-B
	7-C
	8-C
	9-B
	10-C

	11-A
	12-B
	13-C
	14-C
	15-D
	16-A
	17-A
	18-A
	19-A
	20-B

	21-A
	22-C
	23-D
	24-B
	25-B
	26-B
	27-D
	28-D
	29-B
	30-A

	31-D
	32-C
	33-D
	34-D
	35-C
	36-D
	37-A
	38-B
	39-B
	40-A


LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án C
Hiện tượng một kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là sự mềm dẻo kiểu hình (thường biến) (SGK Sinh 12 trang 57).
Câu 2: Đáp án D
Ở người, gen ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể Y có hiện tượng di truyền thẳng ở giới dị giao tử.
VD: Bố có túm lông ở vành tai thì con trai cũng có túm lông ở vành tai.
Câu 3: Đáp án D
Phép lai Bb × Bb → 1BB:2Bb:1bb
Câu 4: Đáp án A
(1) đúng, oxi được hình thành nhờ quá trình quang phân li nước trong pha sáng.
(2) đúng, phương trình của quá trình quang hợp là: 
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(3) đúng.
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(4) sai, glucose không phải nguyên liệu của pha sáng.
Câu 5: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc p2AA + 2pqAa +q2aa =1 không đổi qua
Giải chi tiết: 
Quần thể ngẫu phối nên đã đạt cân bằng di truyền có cấu trúc: 0,49 AA : 0,42 Aa : 0,09 aa
P ngẫu phối tạo F1 cũng cân bằng di truyền, tỉ lệ cá thể mang alen a: 1 – 0,49AA = 0,51.
(1) sai.
(2) sai, đột biến làm tăng sự đa dạng di truyền của quần thể.
(3) đúng, các yếu tố ngẫu nhiên có thể loại bỏ bất kì alen nào.
(4) đúng. Di nhập gen có thể làm thay đổi tần số alen của quần thể.
Câu 6: Đáp án B
(1) sai, locus là vị trí của gen trên NST, đột biến gen làm xuất hiện alen mới.
(2) đúng, vì đột biến gen chỉ xảy ra biến đổi trong cấu trúc của gen.
(3) sai, trong tế bào có nhiều bản sao của gen, nếu bị đột biến thành gen lặn sẽ không biểu hiện ra kiểu hình.
(4) đúng, đột biến gen thường xảy ra khi NST dãn xoắn để nhân đôi trong pha S.
(5) đúng, dạng tiền đột biến gen là khi đột biến mới chỉ xảy ra trên một mạch nào đó của gen.
(6) đúng, trong trường hợp có tương tác gen kiểu át chế hoặc tính trạng đó phụ thuộc nhiều vào môi trường.
Câu 7: Đáp án C
Đột biến lặp đoạn: Một đoạn nào đó của NST được lặp lai nhiều lần.
Phát biểu sai về đột biến lặp đoạn NST là: C. đột biến lặp đoạn có thể có hại cho thể đột biến.
VD: Lặp đoạn nhiều lần trên NST X khiến mắt của ruồi giấm bị biến từ lồi → dẹt.
Câu 8: Đáp án C
Tính trạng màu hoa là kết quả của hiện tượng tương tác bổ sung.
Câu 9: Đáp án B
1:1:1:1 =(1:1)(1:1)1
2 cặp gen có dạng: dị hợp × đồng hợp lặn
1 cặp tính trạng còn lai cho 1 loại kiểu hình.
Phép lai thỏa mãn là: B. AabbDd × aaBBdd: (1Aa:1aa)Bb(Dd:dd)
Câu 10: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac, prôtêin ức chế không liên kết được với vùng vận hành vì lactôzơ làm mất cấu hình không gian của nó.
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Giải chi tiết: 
(1) đúng.
(2) đúng, khi đó ARN pol sẽ không phiên mã được.
(3) sai, nếu gen R không được phiên mã →không tạo ra protein ức chế → các gen cấu trúc được phiên mã cả khi không có lactose.
(4) đúng. Gen R luôn tổng hợp protein ức chế dù môi trường có hay không có lactose.
Câu 11: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Quần thể có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa 
Tần số alen 
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Giải chi tiết: 
Quần thể có cấu trúc di truyền: 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa
Tần số alen 
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Câu 12: Đáp án B
Tĩnh mạch không thuộc hệ dẫn truyền tim
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Câu 13: Đáp án C
Cơ thể dị hợp 2 cặp gen sẽ giảm phân tạo ra 4 loại giao tử.
Câu 14: Đáp án C
Trong kĩ thuật chuyển gen, enzim dùng để nối gen cần chuyển và thể truyền là ligaza (SGK Sinh 12 trang 83).
Câu 15: Đáp án D
Cặp vợ chồng aa × aa không thể sinh con mắt đen vì họ không có alen A, họ chỉ sinh được con mắt xanh.
Câu 16: Đáp án A
Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thú phát sinh ở kỉ Triat thuộc đại Trung sinh (SGK Sinh 12 trang 142).
Câu 17: Đáp án A
(1) sai, mạch gỗ được cấu tạo bởi các tế bào chết, mạch rây là các tế bào sống.

(2) đúng. Ở cơ quan nguồn thì nồng độ các sản phẩm cao, cơ quan dự trữ thì thấp.

(3) đúng, khi độ ẩm không khí bão hòa, rễ vẫn đẩy nước lên lá, hơi nước thoát ra không bay hơi được ứ lai thành giọt ở mép lá.

(4) đúng.
Câu 18: Đáp án A
Trong quá trình nhân đôi, enzim ADN polimeraza di chuyển theo chiều 3’ – 5’ vì ADN pol chỉ tổng hợp mạch mới có chiềun5’- 3’
Câu 19: Đáp án A
Axit amin là đơn phân cấu tạo nên phân tử protein.
Câu 20: Đáp án B
Dị đa bội: là hiện tương làm gia tăng số bộ NST đơn bội của 2 loài khác nhau trong một tế bào.
(1) đúng (SGK Sinh 12 trang 29)
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(2) sai, thể dị đa bội hữu thụ có thể có hạt.
(3) đúng (SGK Sinh 12 trang 131)
(4) đúng. Lai sinh dưỡng 2 tế bào trần của 2 loài thực vật ta thu được tế bào lai gồm cả bộ NST 2 loài.
Câu 21: Đáp án A
Đột biến tự đa bội làm tăng số lượng alen của 1 gen trong tế bào nhưng không làm xuất hiện alen mới.
Đột biến gen làm xuất hiện alen mới.
Đột biến chuyển đoạn trên NST, đảo đoạn NST không làm thay đổi số gen và xuất hiện alen mới
Câu 22: Đáp án C
Cơ thể mang 2 cặp gen dị hợp sẽ tạo ra tối đa 4 loại giao tử. các kiểu gen còn lai chỉ tạo 2 kiểu giao tử.
Câu 23: Đáp án D
Hai loài ếch sống trong cùng môi trường nhưng vào mùa sinh sản chúng có tiếng kêu gọi bạn tình khác nhau nên không giao phối với nhau → Đây là ví dụ về cách li tập tính.
Câu 24: Đáp án B
Châu chấu trao đổi khí qua hệ thống ống khí.
Sư tử và chuộ trao đổi khí qua phổi.
Ếch trao đổi khí qua da và phổi.
Câu 25: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Số mạch polinucleotit mới được tạo thành sau x lần nhân đôi của a phân tử ADN là: 2a(2x -1)
Giải chi tiết: 
Gọi x là số lần nguyên phân.
Số mạch polinucleotit mới là: 10×2×46 (2x -1)= 13800 → x = 4
Vì có 10 tế bào, mỗi tế bào có 46 NST, mỗi NST có 2 mạch polinucleotit.
Câu 26: Đáp án B
	Thành phần kiểu gen
	Thế hệ P
	Thế hệ F1
	Thế hệ F2
	Thế hệ F3
	Thế hệ F4

	AA
	7/10
	16/25
	3/10
	1/4
	4/9

	Aa
	2/10
	8/25
	4/10
	2/4
	4/9

	aa
	1/10
	1/25
	3/10
	1/4
	1/9

	Tần số alen
	A = 0,8; a = 0,2
	A = 0,8; 

a = 0,2
	A = 0,5;

a = 0,5
	A = 0,5;

a = 0,5
	A = 2/3;

a = 1/3


I đúng. Ta thấy từ P →F1; F2 → F3 tần số alen không đổi, F1, F3 cân bằng di truyền nên quần thể này ngẫu phối
II đúng.
III sai, nếu các cá thể có kiểu hình trội không có khả năng sinh sản thì thế hệ sau sẽ chỉ có kiểu hình lặn → kiểu gen aa không có khả năng sinh sản.
IV đúng, giả sử kiểu gen aa không có khả năng sinh sản, tỷ lệ cá thể ở F4 tham gia quá trình sinh sản là  1AA:1Aa , tần số alen: 3/4A:1/4a → Tỷ lệ kiểu hình lặn ở F5 là (1/4)2 = 1/16
Câu 27: Đáp án D
Phương pháp giải: 
Sử dụng sơ đồ hình chữ nhật: Cạnh và đường chéo của hình chữ nhật là giao tử lưỡng bội cần tìm.
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Giải chi tiết: 
P: 
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Trong số các cây có kiểu hình trội, tỉ lệ cây có kiểu gen khác P là 
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Câu 28: Đáp án D
Phương pháp giải: 
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2
Giải chi tiết: 
Ta thấy phân ly tính trạng ở 2 giới là khác nhau → hai gen nằm trên NST X
Quy ước gen : A- thân xám ; a- thân đen ; B- Mắt đỏ; b- mắt trắng
P : 
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Tỷ lệ con đực thân xám mắt trắng : 
[image: image19.wmf]0,050,120%

AA

bb

XYXf

=®=®=


Câu 29: Đáp án B
F1 toàn mắt đỏ → P thuần chủng:
Tỷ lệ phân ly kiểu hình chung: 9 đỏ: 6 vàng:1 trắng → hai gen tương tác bổ sung
A-B-: đỏ; A-bb/aaB-: vàng; aabb: trắng
Tỷ lệ kiểu hình ở 2 giới khác nhau → 1 trong 2 gen nằm trên NST X
P: AAXBXB × aaXbY →F1: AaXBXb : AaXBY ↔ (1AA:2Aa:1aa)(XBXB:XBXb:XBY:XbY)
Nếu cho đực mắt đỏ F2 giao phối với con cái mắt đỏ F2:
(1AA:2Aa)(XBXB:XBXb) ×(1AA:2Aa)XBY ↔ (2A:1a)(3XB:Xb) ×(2A:1a)(1XB:1Y)
(4AA:4Aa:1aa)(3XBXB: 1XBY: 1XBXb:1XbY)
Con mắt đỏ: (4AA:4Aa)(3XBXB:3XBY: 1XBXb) → Tỉ lệ đực cái: 3:4
Câu 30: Đáp án A
Cấu trúc di truyền của quần thể là: (A1 + A2+ A3 + A4)2 = 1
Con cánh trắng A4A4 = 4% → A4 = 0,2
Tỷ lệ con cánh vàng + cánh trắng = (A3 +A4)2 = 16% →A3 = 0,2
Tỷ lệ con cánh xám+ cánh vàng + cánh trắng = (A2+ A3 +A4)2 = 36% →A2 = 0,2
→A1 =0,4
Cấu trúc di truyền của quần thể: (0,4A1 +0,2A2+ 0,2A3 + 0,2A4)2 = 1
Con cánh đen:  0,16A1A1+0,16A1A2+0,16A1A3+0,16A1A4 ↔ 1A1A1+1A1A2+1A1A3+1A1A4
Cánh xám: 0,04A2A2+ 0,08A2A3+0,08A2A4↔ 1A2A2+ 2A2A3+2A2A4
Cánh vàng: 0,04A3A3+ 0,08A3A4
Cánh trắng: 0,04A4A4
(1) sai, đen thuần chủng (0,16) > vàng thuần chủng (0,04)
(2) sai, nếu chỉ có con đen sinh sản, tỷ lệ xám thuần chủng là: 
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(3) đúng, nếu loại bỏ con cánh xám và vàng, các cá thể tham gia sinh sản:
0,16A1A1:0,16A1A2:0,16A1A3:0,16A1A4: 0,04A4A4 ↔ 4A1A1:4A1A2:4A1A3:4A1A4:1A4A4
Tỉ lệ giao tử: 20A1: 4A2:4A3:6A4
Các cá thể này ngẫu phối, tỉ lệ cánh trắng thu được là: 
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(4) đúng, nếu loại bỏ các con cánh xám và cánh đen, các cá thể tham gia sinh sản:
Cánh vàng: 0,04A3A3+ 0,08A3A4
Cánh trắng: 0,04A4A4
↔ 0,04A3A3:0,08A3A4: 0,04A4A4↔1A3A3:2A3A4: 1A4A4
Tỉ lệ giao tử: 1A3:1A4
Các cá thể này ngẫu phối, tỉ lệ cánh vàng thuần chủng thu được là: 
[image: image22.wmf]2

1

25%

2

æö

=

ç÷

èø


Câu 31: Đáp án D
Thể một có dạng: 2n – 1
Các kiểu gen thể một là: (2) AaBbdEe; (4) ABbDdEe; (5) AaBbDde; (6) AaBDdEe
Câu 32: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb
Hoán vị gen ở 1 bên cho 7 loại kiểu gen
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2
Giải chi tiết: 
F1 toàn quả đỏ, tròn → 2 tính trạng này là trội.
Do F​2 chỉ có 2 loại kiểu hình nên cây hoa đỏ, quả tròn (Q) dị hợp về 1 cặp gen (AB/Ab hoặc AB/aB)
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 (aB là giao tử hoán vị)
(1) đúng
(2) sai, có 7 loại kiểu gen, cây hoa đỏ, quả tròn có 4 kiểu gen: 
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(3) Đúng. AB/Ab hoặc AB/aB.
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(4) sai. cây có kiểu hình hoa đỏ, quả tròn chiếm tỉ lệ: 
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Cây hoa đỏ quả tròn thuần chủng chiếm tỉ lệ: 
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Ở thế hệ F2 trong tổng số các cây có kiểu hình hoa đỏ, quả tròn, cây có kiểu gen thuần chủng chiếm tỉ lệ 25%.
Câu 33: Đáp án D
PL1: Đỏ × nâu → 1 đỏ: 2 nâu: 1 vàng → đỏ, nâu> vàng
Nâu > đỏ do tỉ lệ kiểu hình nâu> đỏ
PL2: Vàng × vàng → 3vàng, 1trắng → vàng>trắng
→ thứ tự trội lặn: nâu> đỏ> vàng> trắng.
Quy ước: A1 >A2>A3>A4.
PL1: A2A3 × A1A3/4 (Nâu) → 1A1A2​:1A2A3:1A1A3:1A3A3/4 → 1 đỏ: 1 vàng: 2 nâu.
PL2: A3A4 × A3A4 (vàng) → 1A3A3:2A3A4:1A4A4 → 3 vàng:1 nâu
Cho cá thể mắt nâu ở (P) của phép lai 1 giao phối với một trong hai cá thể mắt vàng ở (P) của phép lai 2:
TH1: A1A3 × A3A4  →1A1A3​:1A1A4:1A3A3:1A3A4 → 50% nâu: 50% vàng
TH2: A1A4 × A3A4  →1A1A3​:1A1A4:1A3A4:1A4A4 → 50% nâu: 25% vàng: 25% trắng.
Câu 34: Đáp án D
Do đột biến xảy ra ở lần thứ 3 nên tế bào ban đầu đã trải qua 2 lần nguyên phân tạo 22 = 4 tế bào.
Ở lần nguyên phân thứ 3:
3 tế bào nguyên phân bình thường thêm 3 lần tạo 3×23 = 24 tế bào 2n.
1 tế bào bị đột biến, tất cả NST không phân li tạo 1 tế bào 4n, tế bào này nguyên phân 2 lần tạo 22 = 4 tế bào 4n.
Vậy tỉ lệ tế bào đột biến/ tổng số tế bào con là: 
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Câu 35: Đáp án C
Ta thấy bố mẹ bình thường sinh con bị bệnh → gen gây bênh là gen lặn.
Quy ước: M, N không gây bệnh; m gây bệnh M, n gây bệnh N
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Xét cặp vợ chồng (1) – (2)
Người (7) bị bệnh M và nhận mn của bố nên phải có kiểu gen 
[image: image30.wmf]mN
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; người 8 bình thường, nhận mn của bố nên phải có kiểu gen: 
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 → Người mẹ (2) phải có kiểu gen: 
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Xét cặp vợ chồng (8) – (9): người (8) có kiểu gen: 
[image: image33.wmf]MN
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 mà con của họ mắc cả bệnh M và bệnh N → người (8) cho giao tử mn → người (9) phải có kiểu gen: 
[image: image34.wmf]Mn
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Xét cặp vợ chồng (3) – (4): họ sinh con (9) có kiểu gen 
[image: image35.wmf]Mn
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, người 10 có kiểu gen 
[image: image36.wmf]Mn
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 (do nhận Mn của (4)) → người (3) phải cho ra giao tử mn → người (3) có kiểu gen 
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(1) sai, biết được kiểu gen của 12 người (trừ người 4)
(2) đúng: 
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 có thể sinh con không bị bệnh.
(3) đúng, 
[image: image39.wmf](

)

(

)

8:9:0,5

MNMnMN

mnmN

´®=

--


(4) sai, cặp 
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 không thể sinh con mắc cả 2 bệnh vì không có HVG, P không đồng thời tạo giao tử mn.
Câu 36: Đáp án D
Phương pháp giải: 
Phép lai 1 cặp tính trạng giữa 2 cơ thể dị hợp: VD: Aa × Aa tạo ra
+ 3 kiểu gen: 2 kiểu gen quy định kiểu hình trội, 1 kiểu gen quy định kiểu hình lặn
Giải chi tiết: 
(1) đúng, số kiểu gen quy định kiểu hình trội là: 24 = 16.
(2) đúng, loại kiểu hình chỉ có 2 tính trạng trội do: 
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 kiểu gen (4C2 là chọn 2 trong 4 tính trạng).
(3) đúng, loại kiểu hình có 1 tính trạng trội do 2 kiểu gen.
(4) đúng, mỗi cặp gen tạo 3 kiểu gen → có tối đa 34 = 81 kiểu gen.
Câu 37: Đáp án A
F1 phân ly theo tỷ lệ 1:1 → ruồi cái mắt đỏ dị hợp tử, kiểu gen của P là: XAXa × XaY → XAXa : XaY: XaXa : XAY
Ruồi F1 giao phối tự do với nhau ta được: (XAXa: XaXa)( XaY : XAY) ↔ (1XA :3Xa)( 1XA :1Xa:2Y)
Xét các phát biểu:
(1) ruồi cái mắt đỏ chiếm tỷ lệ: 
[image: image43.wmf]1131
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 → (1) đúng
(2) Đúng, ruồi đực mắt đỏ bằng 1/3 ruồi đực mắt trắng
(3) số ruồi cái mắt trắng 
[image: image44.wmf]31
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, ruồi đực mắt trắng: 
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 → (3) sai
(4) ruồi cái mắt đỏ thuần chủng chiếm: 
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; ruồi cái mắt đỏ không thuần chủng: 
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 → (4) đúng
Câu 38: Đáp án B
Phương pháp giải: 
- Một tế bào giảm phân có HVG tạo tối đa 4 loại giao tử gồm 2 giao tử liên kết; 2 giao tử hoán vị.
Xét trên n cặp NST như trên thì sẽ tạo ra tối đa 2n  kiểu giao tử
Nếu k cặp trong n cặp có TĐC ở 1 điểm thì số giao tử tối đa là 2n + k
Giải chi tiết: 
(1) đúng, 3 tế bào giảm phân có HVG tạo tối đa 3×4=12 loại giao tử.
(2) đúng, trong trường hợp sự phân li của các NST, sự trao đổi chéo ở các tế bào này giống nhau hoàn toàn.
(3) đúng, nếu 2 tế bào này giảm phân có sự sự phân li của các NST, sự trao đổi chéo giữa các cromatit khác nhau:
+ Tế bào 1: tạo 2 giao tử liên kết; 2 giao tử hoán vị (1,2)
+ Tế bào 2: tạo 2 giao tử liên kết; 2 giao tử hoán vị (3,4)
→ Có 2 tế bào giảm phân và mỗi tế bào chỉ có trao đổi chéo tại 1 điểm thì tạo ra tối đa 6 loại giao tử
(4) sai, 6 tế bào này giảm phân có sự sự phân li của các NST, sự trao đổi chéo giữa các cromatit khác nhau:
+ Giao tử liên kết: 2
+ Giao tử hoán vị: 6×2 = 12.
Vậy có tối đa 14 loại giao tử.
Câu 39: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Áp dụng nguyên tắc bổ sung trong dịch mã: A-U;G-X; Trong nguyên phân: A-U;T-A;G-X
B1: Xác định trình tự mARN
B2: xác định trình tự mạch gốc
Giải chi tiết: 
Chuỗi polipeptit:                         Pro -     Gly   -   Lys –   Phe
→ mARN :                             5’XXX – GGG – AAA – (UUU/UUX) 3’
→ mạch gốc ADN đột biến:   3’GGG – XXX – TTT – (AAA/AAG) 5’
Nhận xét: trong 4 đáp án, chỉ có đáp án B trùng 2 bộ ba : 3’ XXX – TTT 5’ giống ADN bị đột biến
→ mạch gốc ADN lúc đầu là 3’ GAG XXX TTT AAA 5’ ; nu A thứ 2 bị đột biến thành G
Câu 40: Đáp án A
F1 có 4 tổ hợp giao tử → Cây này dị hợp 1 cặp gen.
Aabb × Aabb → 3A-bb:1aabb (3 vàng:1 trắng)
aaBb × aaBb → 3aaB-:1aabb (3 vàng:1 trắng)
AABb × AABb → 3AAB-:1AAbb (3 đỏ: 1 vàng)
AaBB × AaBB → 3A-BB:1aaBB (3 đỏ: 1 vàng)
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
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